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người dùng tin, nhu cầu tin và thực trạng tạo lập và tổ chức sản phẩm và dịch vụ thông tin – 
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MỞ ĐẦU 

1. Tính cấp thiết của đề tài 

Trong các hoạt động thông tin - thư viện, sản phẩm và dịch vụ thông tin - thư 

viện (SP&DVTT-TV) đóng vai trò quyết định. SP&DVTT-TV là kết quả của quy 

trình xử lý, bao gói thông tin, là cầu nối giữa giá trị nguồn lực thông tin và người 

dùng tin (NDT). Thông qua sản phẩm và dịch vụ thông tin, các cơ quan có thể khẳng 

định được vai trò cũng như vị trí của mình trong xã hội. Bên cạnh đó nhu cầu giao 

lưu, hội nhập và hợp tác giữa các thư viện trong và ngoài nước đòi hỏi các Trung 

tâm thông tin - thư viện (TT TT-TV) cần cung cấp những sản phẩm và dịch vụ 

thông tin với chất lượng ngày một cao hơn, chính xác và kịp thời tới NDT. 

Trong những năm qua, TV Trường DBĐH TP. HCM. đã có sự đóng góp to 

lớn vào việc thực hiện các mục tiêu đào tạo của nhà trường. Tuy nhiên, trong giai 

đoạn hiện nay, với sự phát triển của CNTT và xu thế hội  nhập, SP&DV TTTV tại 

TV Trường Trường DBĐH TP. HCM.  hiện chưa đáp ứng được nhu cầu của các 

đối tượng NDT, nhiều nguồn tin chưa được tổ chức và khai thác. Vì những lý do đó, 

tôi lựa chọn vấn đề “Phát triển sản phẩm và dịch vụ thông tin - thư viện tại 

Trường DBĐH TP. HCM.”  làm đề tài luận văn thạc sĩ khoa học thư viện, với 

mong muốn vận dụng những kiến thức đã học để nghiên cứu, đề xuất các giải pháp 

nhằm phát triển các SP&DVTT-TV, nâng cao chất lượng phục  vụ,  đáp  ứng  đầy  

đủ  và  kịp  thời  nhu  cầu  tin  của  NDT  tại  TV Trường DBĐH TP. HCM. 

2. Tình hình nghiên cứu 

Vấn đề nghiên cứu về sản phẩm và dịch vụ thông tin – thư viện đã được đề cập 

nhiều trong các tài liệu giáo trình chuyên ngành, các tạp chí, luận văn thạc sĩ. Cụ thể, 

trong giáo trình “Sản phẩm và dịch vụ thông tin – thư viện” của tác giả Trần Mạnh 

Tuấn là tài liệu cung cấp kiến thức đầy đủ về các vấn đề cơ bản của hệ thống sản phẩm 

và dịch vụ thông tin – thư viện. Một số bài tạp chí có nội dung: “Về hệ thống sản phẩm 

và dịch vụ thông tin”, “Một số vấn đề về sự phát triển của sản phẩm và dịch vụ thông 

tin” của tác giả Trần Mạnh Tuấn đề cập đến vấn đề xây dựng và triển khai thực hiện 

dịch vụ thông tin – thư viện trong các cơ quan thông tin – thư viện ở nước ta.  

Đề tài về sản phẩm và dịch vụ thông tin – thư viện cũng được nhiều tác giả 

nghiên cứu trong các công trình khoa học của mình như: “Đa dạng hóa sản phẩm và 

dịch vụ thông tin – thư viện trong hệ thống thư viện ĐHQG TP.HCM” (Luận văn 

thạc sỹ khoa học thư viện) của tác giả Nguyễn Thị Kim Cương hoàn thành năm 2006, 

“Dịch vụ phổ biến thông tin có chọn lọc” (Luận văn thạc sỹ khoa học thư viện) của 

tác giả Ngyễn Vĩnh Hà năm 2001, “Phát triển dịch vụ thông tin – thư viện của các thư 
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viện đại học công lập ở thành phố Hồ Chí Minh”  (Luận văn thạc sỹ khoa học thư 

viện) của tác giả Đỗ Văn Châu hoàn thành năm 2006. 

Hiện nay, chưa có đề tài nào nghiên cứu về sản phẩm và dịch vụ thông tin thư 

viện cho hệ thống các trường Dự bị Đại học trên cả nước nói chung và cũng như ở 

TP.HCM. 

3. Mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu 

3.1 Mục đích nghiên cứu 

Luận văn đề xuất những giải pháp nhằm phát triển các sản phẩm và dịch vụ 

thông tin thư viện của Thư viện Trường Dự bị đại học Thành phố Hồ Chí Minh. 

3.2 Nhiệm vụ nghiên cứu 

Để thực hiện mục tiêu trên, luận văn tập trung giải quyết các nhiệm vụ sau: 

- Nghiên cứu đặc điểm yêu cầu đối với SP&DVTT-TV phục vụ đào tạo và 

nghiên cứu khoa học tại Trường DBĐH TP. HCM. 

- Nghiên cứu thực trạng SP&DVTT-TV tại Thư viện Trường DBĐH TP. HCM. 

- Nghiên cứu các giải pháp phát triển, nâng cao chất lượng SP&DV TTTV 

hiện nay tại Trường DBĐH TP. HCM. 

4. Giả thuyết nghiên cứu 

Giả thuyết: SP&DV TTTV của TV Trường DBĐH TP. HCM. chưa phong phú, 

chưa phát huy được hết nguồn lực thông tin của thư viện, chưa đáp ứng nhanh 

chóng và đầy đủ nhu cầu thông tin của NDT. Nếu phát triển phong phú các loại hình 

SP&DV TTTV thì sẽ nâng cao được hiệu quả phục vụ thông tin, góp phần đẩy 

mạnh chất lượng đào tạo, nghiên cứu khoa học của Nhà trường. 

5. Đối tƣợng và phạm vi nghiên cứu 

5.1 Đối tượng nghiên cứu 

          Các sản phẩm và dịch vụ thông tin - thư viện của TV Trường DBĐH TP. HCM. 

5.2 Phạm vi nghiên cứu 

Về không gian: Nghiên cứu thực trạng các sản phẩm và dịch vụ thông tin - 

thư viện tại TV Trường DBĐH TP. HCM. 

Về thời gian: Các năm học  2007 - 2012. 

6. Phƣơng pháp nghiên cứu 

6.1 Phương pháp luận 

Quá trình nghiên cứu và viết Luận văn của tác giả luôn dựa trên quan điểm chủ 

nghĩa duy vật biện chứng và duy vật lịch sử, đảm bảo sự xuyên suốt và nhất quán về 

tư tưởng. 
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6.2 Phương pháp nghiên cứu cụ thể 

- Phương pháp phân tích, tổng hợp tài liệu 

- Phương pháp quan sát 

- Phương pháp thống kê 

- Phương pháp phỏng vấn chuyên gia 

- Phương pháp điều tra bằng phiếu 

7. Ý nghĩa khoa học và ứng dụng của đề tài 

7.1 Về mặt khoa học 

Cho đến nay chưa có một nghiên cứu cụ thể nào về vấn đề phát triển 

SP&DVTT-TV tại TV Trường DBĐH TP. HCM. Do vậy, nghiên cứu này góp phần 

vào việc đánh giá vai trò của SP&DVTT-TV trong việc nâng cao hiệu quả hoạt động 

của Thư viện. Đưa ra cách thức xây dựng các loại hình SP&DVTT-TV trên cơ sở phù 

hợp với quy mô và chức năng nhiệm vụ của TV Trường DBĐH TP. HCM.. 

7.2 Về mặt ứng dụng 

Đề xuất các giải pháp phát triển SP&DVTT-TV tại trường DBĐH TP. 

HCM., từ đó cải thiện hình ảnh của thư viện, nâng cao hiệu quả hoạt động thông 

tin, góp phần nâng cao chất lượng đào tạo và nhiệm vụ nghiên cứu khoa học của 

trường, phục vụ trực  tiếp cho việc cung ứng nhân lực chất lượng cao phục vụ sự 

nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước, cũng như thực hiện công bằng xã hội 

trong giáo dục – đào tạo cho đồng bào các dân tộc ở nước ta hiện nay. 

8. Dự kiến kết quả nghiên cứu 

Về mặt học thuật : Hệ thống hóa lý thuyết về sản phẩm và dịch vụ trong lĩnh 

vực thông tin - thư viện. Đánh giá được vai trò của SP&DVTT-TV và sự cần thiết 

phải nghiên cứu phát triển SP&DVTT-TV tại mỗi thư viện. 

Về mặt thực tiễn: Đưa ra các giải pháp phát triển SP&DVTT-TV cụ thể cho 

TV Trường DBĐH TP. HCM. Kết quả của nghiên cứu cũng là gợi ý để các thư 

viện cao đẳng, đại học triển khai hoạt động phát triển SP&DVTT-TV của mình. 

9. Bố cục của đề tài 

Dự kiến luận văn sẽ gồm 3 chương: 

Chương 1: TRƯỜNG DỰ BỊ ĐẠI HỌC THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH VỚI CÔNG 

TÁC PHÁT TRIỂN SẢN PHẨM VÀ DỊCH VỤ THÔNG TIN THƯ VIỆN 

Chương 2:  THỰC TRẠNG CÁC SẢN PHẨM VÀ DỊCH VỤ THÔNG TIN THƯ 

VIỆN TẠI TRƯỜNG DỰ BỊ ĐẠI HỌC THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

Chương 3: CÁC GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN SẢN PHẨM VÀ DỊCH VỤ THÔNG TIN 

THƯ VIỆN TẠI TRƯỜNG DỰ BỊ ĐẠI HỌC THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 
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CHƢƠNG 1: TRƯỜNG DỰ BỊ ĐẠI HỌC THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH VỚI 

CÔNG TÁC PHÁT TRIỂN SẢN PHẨM VÀ DỊCH VỤ THÔNG TIN THƯ VIỆN 

1.1. Cơ sở lý luận về SP&DVTT-TV 

1.1.1. Khái niệm sản phẩm thông tin – thƣ viện 

Sản phẩm thông tin - thư viện là kết quả của quá trình xử lý thông tin do cá 

nhân/tập thể thực hiện nhằm thỏa mãn nhu cầu của NDT. 

Quá trình lao động để tạo ra sản phẩm là quá trình xử lý thông tin bao gồm: 

phân loại, biên mục, định từ khóa, tóm tắt…cũng như quá trình phân tích, tổng hợp 

thông tin. 

1.1.2. Dịch vụ thông tin - thƣ viện 

Dịch vụ thông tin - thư viện bao gồm những hoạt động nhằm thỏa mãn nhu 

cầu thông tin và trao đổi thông tin của người sử dụng các cơ quan thông tin - thư 

viện nói chung. 

* Một số đặc tính của dịch vụ thông tin - thư viện: 

+ Tính đồng thời 

Việc tạo ra các dịch vụ thông tin thư viện và cung cấp các dịch vụ ấy cho 

người dùng tin được diễn ra đồng thời. 

+ Tính vô hình (intangibility) 

Khác với sản phẩm, dịch vụ thông tin không có hình hài rõ rệt, không thể hình 

dung trước khi nó bắt đầu, không thể lưu trữ như hàng hóa hay nhận diện được bằng 

giác quan. Chính vì vậy mà khi muốn marketing cho các dịch vụ thông tin, cần tạo 

cho NDT biết tiềm năng của nó bằng cách giới thiệu cho họ biết đến các dịch vụ đó. 

+ Tính chất không đồng nhất (heterogeneity 

Dịch vụ thông tin gắn với cá nhân/tập thể cung cấp dịch vụ. Chất lượng của 

dịch vụ phụ thuộc chặt chẽ vào cá nhân/tập thể thực hiện dịch vụ , bên cạnh đó chất 

lượng của các dịch vụ thông tin - thư viện nhiều khi không đồng nhất, yêu cầu của 

người dùng tin cũng khác nhau, phong phú, đa dạng, thay đổi theo thời gian. 

+ Tính không thể tách rời/chia cắt (inseparabilit 

Dịch vụ thông tin – thư viện (DVTT-TV) có mối quan hệ chặt chẽ giữa người 

dùng tin và cán bộ thư viện. Trên cơ sở các yêu cầu về thông tin của NDT, cán bộ thư 

viện triển khai các dịch vụ, ngược lại nhờ các dịch vụ do cán bộ thư viện tạo ra NDT 

được thỏa mãn nhu cầu thông tin của mình. DVTT-TV có thể chia thành các nhóm cơ 

bản như: dịch vụ cung cấp tài liệu, dịch vụ trao đổi thông tin, dịch vụ phổ biến thông 

tin, dịch vụ tra cứu tin…  
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1.1.3. Vai trò của sản phẩm và dịch vụ thông tin – thƣ viện 

Đối với xã hội nói chung: nâng cao năng lực kiểm soát tài nguyên thông tin 

và trang bị thông tin trong xã hội; đẩy mạnh việc chia sẻ thông tin trong hệ thống 

thông tin quốc gia; dễ dàng tạo lập thị trường mới về thông tin...  

Đối với các cơ quan TT-TV: là yếu tố quan trọng của nguồn lực thông tin; là 

phương tiện để quản lý, hoạt động TT-TV của một cơ quan TT-TV; giúp cho các cơ 

quan TT-TV trao đổi, chia sẻ nguồn lực thông tin với nhau. 

Đối với chuyên gia thông tin: là hệ thống các công cụ, phương tiện, hoạt động 

được tạo ra và thực hiện nhằm hướng đến NDT; là hệ thống các công cụ, phương 

tiện, hoạt động thực hiện việc chia sẻ nguồn lực thông tin; là tập hợp các yếu tố phản 

ánh trình độ phát triển của hoạt động thông tin đối với quá trình phát triển. 

Đối với NDT: giúp NDT xác định truy cập, khai thác các nguồn tin của các cơ 

quan TT-TV một cách dễ dàng và nhanh chóng; đồng thời giúp NDT nâng cao năng 

lực khai thác thông tin và thỏa mãn NCT của NDT. 

1.1.4. Các yếu tố tác động đến sự phát triển sản phẩm và dịch vụ thông tin-thƣ viện 

- Các yếu tố  môi trường xã hội  

- Đối tượng xử lý thông tin 

- Người dùng tin 

- Công nghệ thông tin (CNTT) 

1.1.5. Mối quan hệ của sản phẩm và dịch vụ thông tin - thƣ viện 

Sản phẩm và dịch vụ TT - TV được tạo ra nhằm khai thác, tìm kiếm thông 

tin cũng như được tiến hành hoạt động để thỏa mãn nhu cầu của NDT. Sản phẩm 

thông tin - thư viện và dịch vụ thông tin  - thư viện có mối quan hệ chặt chẽ với 

nhau, hỗ trợ nhau cùng phát triển. Sản phẩm thông tin - thư viện là một trong những 

tiền đề để cơ quan thông tin - thư viện triển khai và phát triển các dịch vụ thông tin - 

thư viện khác nhau. 

Chất lượng và sự đa dạng của sản phẩm thông tin - thư viện có ảnh hưởng 

lớn đến chất lượng và sự đa dạng của dịch vụ thông tin - thư viện. 

Để đáp ứng yêu cầu của NDT, thông thường các cán bộ TT - TV phải tiến 

hành đồng thời việc tạo ra các sản phẩm và dịch vụ TT - TV tương ứng. Với mỗi 

sản phẩm đều có một hoặc một số dịch vụ tương ứng, mục đích là nhằm giúp cho 

sản phẩm được sử dụng, khai thác. Ngược lại, ứng với mỗi dịch vụ đều có một hoặc 

một số sản phẩm phù hợp để dịch vụ đó được triển khai tốt nhất, hiệu quả nhất. 

Tổ chức tốt các dịch vụ thông tin - thư viện sẽ đưa các sản phẩm thông tin - 

thư viện đến với người dùng một cách nhanh chóng và thuận tiện. Từ đó, mức độ 
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khai thác sản phẩm thông tin của NDT sẽ nhiều hơn, góp phần phát huy hiệu quả và 

nâng cao giá trị của sản phẩm thông tin - thư viện. 

Đồng thời dịch vụ thông tin - thư viện còn là kênh thông tin phản hồi từ phía 

NDT, giúp cho cơ quan thông tin - thư viện có cơ sở đánh giá, điều chỉnh và hoàn 

thiện hệ thống sản phẩm, dịch vụ thông tin - thư viện của mình để đáp ứng tốt hơn 

nhu cầu tin (NCT) ngày càng đa dạng và phức tạp của NDT. 

Sản phẩm và dịch vụ thông tin - thư viện là một phức thể bao hàm nhiều yếu 

tố cấu thành, đóng vai trò công cụ để thực hiện các mục tiêu của các cơ quan thông 

tin - thư viện. Sản phẩm và dịch vụ thông  tin - thư viện thích hợp giúp cho con 

người ở mọi nơi, vào mọi lúc đều có điều kiện để truy nhập và khai thác nguồn di 

sản trí tuệ của con người giúp mọi cá nhân và tổ chức có thể tìm đến với nhau và 

trao đổi mọi thông tin một cách thuận tiện và nhanh chóng. 

Sản phẩm và dịch vụ đều do quá trình lao động tạo ra. Dịch vụ và sản phẩm 

thông tin đều là kết quả của quá trình xử lý thông tin, đều nhằm thỏa mãn nhu cầu 

của người dùng tin và giúp con người trao đổi thông tin với nhau. Trong mối quan 

hệ giữa sản phẩm và dịch vụ có sự kết hợp chặt chẽ giữa cái mới và cái cũ, giữa 

truyền thống và hiện đại, giữa con người và công nghệ. 

Mối liên hệ giữa các loại sản phẩm và dịch vụ TT - TV là hết sức chặt chẽ, 

ảnh hưởng, tác động, hỗ trợ nhau và nhiều khi không thể tách rời để hướng tới mục 

đích cao nhất là thỏa mãn và đáp ứng được nhu cầu tìm kiếm, khai thác và sử dụng 

thông tin của NDT. Mối quan hệ giữa sản phẩm và dịch vụ TT - TV có tính liên kết 

chặt chẽ và tương tác cao như vậy nên vấn đề hoàn thiện, phát triển sản phẩm TT - 

TV phải luôn đi liền với việc tổ chức, đảm bảo sự phát triển cân đối, đồng bộ dịch 

vụ TT - TV phù hợp. Đây là vấn đề cần được quan tâm, nhận định và triển khai toàn 

diện, góp phần nâng cao hiệu quả và chất lượng hoạt động của cơ quan TT - TV. 

1.1.6. Tiêu chí đánh giá chất lƣợng sản phẩm và dịch vụ thông tin – thƣ viện 

Đối với sản phẩm thông tin – thư viện 

- Mức độ bao quát nguồn tin 

- Mức độ chính xác, khách quan 

- Khả năng cập nhật thông tin và tìm kiếm thông tin 

- Mức độ thân thiện của sản phẩm 

Đối với dịch vụ thông tin – thư viện 

- Chi phí thực hiện dịch vụ 

- Chất lượng của sản phẩm mà dịch vụ tạo ra để cung cấp cho người dùng tin 

- Tính kịp thời của dịch vụ 

- Tính thuận tiện 
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1.2. Cơ sở thực tiễn của phát triển sản phẩm và dịch vụ thông tin - thƣ viện 

1.2.1. Quá trình hình thành và phát triển Trƣờng Dự bị Đại học TP. HCM. 

Ngày 06 tháng 12 năm 1976, Hội đồng chính phủ có quyết định số 240/CP 

chuyển Viện Đại học Cộng Đồng Tiền Giang (được thành lập từ trước 30/4/1975) 

thành trường Dự bị Đại học Tiền Giang, sau đổi tên thành trường Dự bị Đại học TP. 

Hồ Chí Minh, đặt cơ sở tại 91 Nguyễn Chí Thanh, Quận 5, TP. HCM. Như vậy đến 

nay, trường Dự bị Đại học TP. HCM có lịch sử hơn 36 năm hoạt động và phát triển. 

Chức năng và nhiệm vụ của trƣờng Dự bị Đại học TP. Hồ Chí Minh 

- Bồi dưỡng ngoại ngữ cho học sinh được cử tuyển du học nước ngoài. 

- Bồi dưỡng kiến thức cho học sinh diện chính sách được cử tuyển vào các 

trường Cao đẳng và Đại học. 

- Tạo nguồn đào tạo cán bộ, tri thức các dân tộc thiểu số cho các trường 

THCN, CĐ, ĐH, trước hết đội ngũ giáo viên, cán bộ y tế, cán bộ lãnh 

đạo và quản lý, đội ngũ cán bộ chuyên môn KHKT. 

- Đào tạo hệ dự bị đại học cho các đối tượng thuộc diện chính sách (con 

em thương binh liệt sĩ, …). 

- Đào tạo du học sinh, lưu học sinh các nước Lào, Campuchia, Mông cổ 

học Dự bị đại học, tiếng Việt sau đó chuyển vào các trường CĐ, ĐH. 

Nhiệm vụ: 

- Hiện nay trường Dự bị đại học TP. Hồ Chí Minh có ba  nhiệm vụ: 

- Một là: Tổ chức dạy hệ dự bị đại học cho các đối tượng chính sách ưu 

tiên trong tuyển sinh, tạo điều kiện cho những đối tượng đạt được một 

trình độ nhất định để họ có thể đáp ứng yêu cầu khi được tuyển vào Cao 

đẳng, Đại học. 

- Hai là: Dạy ngoại ngữ (tiếng Anh, tiếng Nga) cho số sinh viên được Nhà 

nước tuyển chọn du học nước ngoài. 

- Ba là: Dạy tiếng Việt, dự bị đại học cho du học sinh Lào, Campuchia, 

Mông Cổ để vào học đại học hay Cao học, nghiên cứu sinh tại Việt 

Nam. 

1.2.2. Lịch sử ra đời Trung tâm thông tin – thƣ viện trƣờng 

Thư viện trường Dự bị đại học TP. Hồ Chí Minh trước là Thư viện của Viện 

đại học Cộng đồng Tiền Giang. Từ năm 1976-1991, Thư viện trực thuộc phòng Giáo 

vụ của Trường, hoạt động còn đơn giản với số lượng sách không nhiều, sử dụng 

bảng phân loại BBK 
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 Từ năm 1999 đến nay, do yêu cầu của tình hình hoạt động nhà Trường, thư 

viện chuyển về trực thuộc phòng Đào tạo. 

 Trong những năm gần đây, hệ thống thư viện Việt Nam nói chung và thư 

viện các Viện, các trường Đại học, Cao đẳng nói riêng có sự phát triển mạnh mẽ. Đặc 

biệt là sự ra đời của Hội liên hiệp thư viện các trường Đại học đã thúc đẩy các Thư 

viện áp dụng công nghệ mới liên thông liên kết với nhau. Cùng góp phần vào tiến bộ 

chung đó, Thư viện Trường Dự bị đại học đã không ngừng phấn đầu đi lên để đáp 

ứng nhu cầu ngày càng cao của độc giả. 

Chức năng nhiệm vụ của Thư viện Trường Dự bị Đại học TP. HCM. 

Chức năng Thư viện Trường Dự bị đại học TP. HCM:  

Thư viện Trường nhằm phục vụ cho giảng dạy của thầy cô giáo và việc học tập 

của học sinh – sinh viên. Với chức năng lưu trữ, luân chuyển sách báo tài liệu, thông 

qua nội dung sách báo tài liệu, Thư viện góp phần tích cực vào việc nâng cao chất 

lượng học và dạy. 

Tuyên truyền đường lối chính sách của Đảng và Nhà nước, nâng cao nhận thức 

của học sinh, cán bộ công chức của nhà trường. 

Đề xuất và tổ chức thực hiện các loại hình hoạt động của thư viện trong nhà 

trường, nghiên cứu áp dụng các kỹ thuật,  khoa học thư viện tiên tiến.  

Nhiệm vụ của Thư viện trường Dự bị Đại học TP. HCM:  

- Bổ sung sách: Lập kế hoạch và tiến hành bổ sung sách, báo chí, tài liệu tùy theo tính 

hình kinh phí của nhà trường. Mua sách báo, bổ sung tài liệu phù hợp sự phát triển 

của nhà trường về lâu dài.  

- Công tác xử lý kỹ thuật thư viện:  

a) Đăng ký sách báo  

b) Phân loại, biên mục  

c) Xây dựng hệ thống mục lục, thư mục  

d) Thanh lọc, thanh lý sách báo  

e) Kiểm kê kho sách.  

f)Lưu trữ và bảo quản sách: Nghiên cứu cách sắp xếp, lưu trữ và bảo quản cho 

khoa học vừa dễ tìm khi cần, để quản lý sách tốt.  

g)Tổ chức phục vụ bạn đọc:  

- Tổ chức bàn ghế sạch đẹp, thoáng mát.  

- Tổ chức cho mượn sách tham khảo, sách giáo khoa, giáo trình (đọc tại phòng 

đọc các tài liệu quí hiếm, cho mượn về các sách tham khảo, giáo khoa, giáo 

trình...)  
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- Lập sổ theo dõi cho mượn dành cho cán bộ và học sinh  

- Làm thẻ thư viện hàng năm cho học sinh. 

1.2.3. Cơ cấu tổ chức, nguồn nhân lực Trung tâm thông tin – thƣ viện 

Thư viện trường Dự bị đại học Tp Hồ Chí Minh quản lý khoảng 25.000 đầu 

sách (hơn 5.000 tựa đề) bao gồm các chuyên ngành: Toán, Lý, Hoá, Sinh, Tin học, 

Thống kê, Ngân hàng, Quản trị, Ngoại ngữ, Xã hội nhân văn, Nghệ thuật,… và có 

khoảng 50 loại báo chí Phục vụ theo phương thức kho mở, đọc tại chổ và cả mượn về 

nhà. Trung bình một ngày có khoảng 200 độc giả vào tra cứu. Số lượng sinh viên 

theo học tại trường là trên 3.000, trong đó gồm có các khối lớp như sau: Sinh viên 

dân tộc thiểu số, Sinh viên Dự bị đại học chính qui, Sinh viên hệ Cử tuyển, Học sinh 

luyện thi đại học, Lưu học sinh đi Nga và Úc đến đây để học ngoại ngữ, và cuối cùng 

còn có Du học sinh các nước láng giềng anh em Lào, Campuchia, Mông Cổ theo học 

tại trường. Tuy nhiên số cán bộ CNV, Giảng viên biên chế của trường chỉ có trên 

dưới 100 người và số cán bộ thư viện càng ít ỏi hơn là 5 người phụ trách mà thôi. Để 

phục vụ độc giả nhanh, gọn chính xác, thư viện cần nhanh chóng tin học hoá, hiện đại 

hoá công việc quản lý sách, tài liệu và quản lý độc giả cũng như các SP&DVTT-TV 

của mình. 

Việc phân cấp quản lý của Nhà trường và của thư viện theo từng bộ phận như 

sau: 

 Ban giám hiệu chỉ đạo chung toàn bộ các hoạt động trong Nhà trường. 

 Thư viện hoạt động dưới sự điều hành công tác của trưởng Phòng đào tạo. 

 Trưởng thư viện: Điều hành chung công tác thư viện và đảm nhận công việc hành 

chính, tài chính, đối ngoại. 

 Thủ thư: Có trách nhiệm cập nhật thêm sách báo mới và định mã số danh mục 

sách. Hủy bỏ các sách đến thời điểm được thanh lý khỏi danh mục. Sắp xếp sách 

trong kho theo từng môn loại, khu vực, kệ sách, sao cho độc giả vào kho mở có thể 

dễ dàng tìm chúng, đồng thời nhân viên thư viện cũng dễ dàng rà xoát kiểm tra… 

Ngoài ra, định kỳ nhân viên thư viện còn có thể lập báo cáo thống kê tình hình mượn 

sách, thống kê bạn đọc, từ đó xác định được các sách, chủ đề sách được nhiều độc giả 

tham khảo, để rồi có kế họach bổ sung sách mới một cách hợp lý với số kinh phí ít ỏi 

của Thư viện… 

 Bộ phận bạn đọc: Có trách nhiệp cấp thẻ quản lý độc giả, lập các phiếu mượn sách, 

trả sách, in phiếu đòi sách cho những độc giả trả trễ hạn, thống kê danh sách số độc giả 

nợ quá hạng, thống kê danh sách độc giả đang mượn sách, thống kê tiền đặt cọc... 
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Sơ đồ tổ chức: 

 

 

 

 

 

 

 

1.2.4. Cơ sở vật chất, hạ tầng CNTT của Thƣ viện Trƣờng Dự bị Đại học TP. HCM. 

Trụ sở thư viện gồm 03 phòng, 02 kho tổng diện tích hơn 500m 2 . Phân bố 

thành 05 phòng, tất cả đều liên thông và ngăn vách kiếng trong suốt không giới hạn 

tầm nhìn: 

Phòng đọc giáo viên 

Phòng đọc sinh viên 

Phòng nghiệp vụ (xử lí kỹ thuật) 

Phòng lưu hành (phục vụ cho bạn đọc tại chổ, mượn về nhà) 

Phòng tham khảo, truy cập Internet (gồm có 20 máy phục vụ cho sinh viên tìm 

kiếm thông tin và giải trí, dịch vụ tham khảo - tư vấn…) 

Thư viện cũng đang sử dụng phần mềm quản lý thư viện LIS của Trương Bá 

Hà, chạy trên hệ thống Client server, SQL server 2000, Windowns Server 2003 

Cán bộ Thư Viện:  

   Thư Viện gồm 05 cán bộ đều được đào tạo đúng chuyên ngành Thư Viện 

Thông Tin, trong đó có 02  đại học Thư Viện, 01 trình độ Cao đẳng Thư Viện - Thông 

Tin. Ngoài ra còn có đội ngũ cộng tác viên Sinh viên - học sinh tham gia làm việc bán 

thời gian. 

Cán bộ Thư Viện giữ vai trò chủ đạo là lực lượng chủ chốt lãnh đạo hoạt động 

và sự phát triển của Thư Viện. 

Người dùng tin 

Người dùng tin của thư viện gồm: 

- Cán bộ, giáo viên, công nhân viên. 

- Sinh viên Dự bị đại học hệ chính quy; Dự bị đại học hệ cử tuyển 

- Học sinh Dân tộc thiểu số các tỉnh thành phía Nam 

- Du học sinh Lào, Campuchia, Mông Cổ,... 

- Lưu học sinh chuẩn bị đi du học Úc, Nga, Mỹ,... 

- Học sinh luyện thi đại học, Học sinh phổ thông (Trường THPT An Đông) 

Trưởng Thư viện 

Thủ thư Bộ phận bảo quản kho Bộ phận lưu hành 
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- Sinh viên liên kết các trường Đại học Khoa học tự nhiên, Đại Học Kinh tế, 

Đại học Bình dương (hệ đào tạo từ xa)... 

Sơ đồ Hệ thống thông tin- thƣ viện  

 

 

 

 

 

 

 

B. Giới thiệu về hệ thống quản ly thư viện điện tử: 

 1.  Các chức năng: 

 Chương trình quản lý thông tin thư viện có các nhóm chức năng chính như sau: 

o Quản lý sách – Biên mục 

o Quản lý tạp chí 

o Quản lý độc giả 

o Quản lý việc mượn trả sách – tài liệu 

o Báo cáo thống kê 

o Quản lý danh mục – Tài sản, hóa đơn 

o Quản trị hệ thống – Người dùng… 

o Quản lý Internet 

* Lƣu trữ : 

Việc lưu trữ bao gồm những thông tin cần lưu trữ sau: 

+ Thông tin về sách. 

+ Thông tin về độc giả 

+ Thông tin về tần suất sử dụng của một cuốn sách (nhiều hay ít người đọc) 

* Tra cứu: 

+ Việc tra cứu tìm kiếm sách của độc giả như : cần sách gì, sách do tác giả nào 

viết v.v.. 

+ Tra cứu thông tin về độc giả: Tìm độc giả, lịch sử mượn trả của độc giả… 

* Xử lý tính toán: 

+ Tính số sách độc giả đã mượn mà chưa trả để tính số sách mượn đọc tối đa. 

+ Tính thời hạn mượn sách của độc giả… 

* Báo biểu thống kê: 

+ Báo biểu thống kê tình hình mượn sách của thư viện. 

Độc giả 

(Libuse

rs) 

Bộ phận 

kiểm tra 

văn hóa 

(LibMa

nagers) 

Chƣơng 

trình 

quản lý 

thƣ viện 

(LIS
®
) 

Thủ thƣ 

(LibAd

mins) 

Bộ phận 

phục vụ 

độc giả 

(LibAd

mins) 
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+ Báo biểu thống kê về tình hình độc giả thư viện. 

+ Báo biểu thống kê về sách tạp chí quá cũ, sách không có độc giả đọc cần xử lý. 

+ Báo biểu thống kê về số sách được mượn nhiều nhất, số độc giả đọc sách 

nhiều nhất… 

Tóm lại chúng ta có thể mô tả tổng quát các yêu cầu chức năng chính yếu của 

hệ thống thông tin thư viện như sau: 

a) Quản lý sách: 

- Nhập mới: Việc định mã số sách mới được tiến hành chặt chẽ theo từng bước. 

Đầu tiên, chương trình sẽ kiểm tra mã loại sách, nếu có mới kiểm tra tiếp mã nhóm 

sách, ngược lại sẽ báo loại sách không có và hiển thị loại sách đã đăng ký sẵn để 

người sử dụng chọn một phân lọai và gán vào. Tương tự với nhóm sách, phần số thứ 

tự sách sẽ được tăng tự động và cuối cùng người dùng chỉ cần cập nhật thêm mã 

Dewey, chủ đề đề mục, và tất nhiên chương trình đều có từ điển để người sử dụng 

tham khảo lựa chọn các mục hay mã số này. 

     - Tìm kiếm: Người dùng có thể dễ dàng tìm xem đầu sách là sách mới hay sách đã 

đăng ký mã số để điều chỉnh số lượng. 

     - Hiệu chỉnh: Điều chỉnh số cuốn, thông tin sách hoặc hủy bỏ đầu sách đã đăng ký. 

b) Quản lý độc giả: 

-  Nhập mới: Lập thẻ thư viện, in thẻ, đưa vào hàng đợi, xử lý theo nhóm, gia 

hạn, xử lý bồi thường. 

- Tìm kiếm: Tìm kiếm theo mã số thẻ, theo họ tên độc giả, bộ phận. 

- Hiệu chỉnh: Cập nhật, điều chỉnh thông tin về thẻ thư viện, hủy, xóa, gia hạn, 

hết hạn… 

c) Quản lý việc mƣợn trả: 

   - Lập phiếu mượn sách: Cập nhật thông tin các sách độc giả mượn, ngày mượn, 

thời hạn trả sách. 

   - Trả sách: Tìm kiếm lại phiếu mượn sách và tiến hành cập nhật vào ngày trả sách. 

   - Đòi sách trễ hạn: Bộ phận bạn đọc có thể dễ dàng rà tìm danh sách các độc giả 

mượn sách về tham khảo trả trễ hạn qui định và in ra giấy báo. 

   - Tra cứu danh mục sách: Ngoài việc tra cứu thông qua sổ danh mục, độc giả có thể 

nhờ nhân viên cho mượn sách hoặc tự mình tiến hành tra cứu danh mục sách có sẵn 

bằng máy vi tính đặc trước quày mượn sách. 

Danh mục sách tham khảo cho phép độc giả truy tìm theo tựa sách, chủ đề, mã 

số phân loại Dewey, mã đăng ký cá biệt, tác giả, năm xuất bản. Thậm chí là tìm danh 

mục sách mới của thư viện hay liên thư viện… 
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d) Báo cáo thống kê định kỳ: 

Thống kê số độc giả mượn theo thời gian, trong kỳ. Thống kê số sách mượn 

theo thời gian, trong kỳ. 

e) Quản lý danh mục: 

- Cập nhật chủ đề, đề mục. 

- Cập nhật số phân loại. 

- Cập nhật ngôn ngữ. 

- Cập nhật tác giả. 

- Cập nhật bộ phận. 

- Cập nhật nhà xuất bản. 

f) Quản trị hệ thống: 

- Lưu trữ và phục hồi dữ liệu. 

- Phân quyền và quản lý người dùng. 

- Cập nhật hệ thống. 

2. Đáp ứng yêu cầu: 

Để phục vụ tốt cho việc tra cứu sách của bạn đọc bằng máy tính, và an toàn dữ 

liệu cho hệ thống đa dụng, phải sử dụng mạng máy tính. Khi xây dựng hệ thống trên 

mạng, đã chú ý đến khả năng bảo mật và phân quyền của hệ thống. Nói cách khác, 

cần phân chia khả năng truy cập dữ liệu cho từng nhóm người sử dụng khi muốn sử 

dụng hệ thống trên mạng, để tránh việc điều chỉnh dữ liệu không thuộc phạm vi quản 

lý của người sử dụng, dẫn đến việc khó kiểm soát số liệu. Chẳng hạn với các độc giả 

chỉ có thể thực hiện chức năng tra cứu sách, xem thông báo sách mới, xem hồ sơ của 

độc giả đó, và chỉ nhân viên thư viện mới có thể sử dụng các chức năng còn lại của 

chương trình 

+ Việc tra cứu, tìm kiếm phải chính xác, nhanh 

+ Dữ liệu về sách, thông tin độc giả và nhưng thông tin khác v.v.. phải được 

lưu trữ định kỳ để khi có hỏng hóc xảy ra có thể khôi phục lại thông tin, dữ liệu. 

+ Chương trình có khả năng dễ nâng cấp khi cùng với thời gian với sự mở rộng 

hoạt động có khả năng bổ sung những đặc tính mới. 

+ Người sử dụng chương trình: Đăng ký và phân quyền cho người dùng, giúp 

người quản lý có thể theo dõi, kiểm soát được hệ thống. 

+ Đổi mật mã: Người sử dụng có thể đổi mật mã để vào chương trình và sử 

dụng hệ thống dữ liệu. 
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1.2.5. Đặc điểm vốn tài liệu của trung tâm thông tin – thƣ viện 

Vốn tài liệu của thư viện : 

Tài liệu sách, in ấn:  

Sách: 15.000 bản với khoảng 5.000 tên sách  

Tài liệu, giáo trình: 20.000 bản 

Báo - Tạp chí: hơn 50 loại 

Tài liệu điện tử: 

DVD, CD-ROM: hơn 200  

01 cơ sở dữ liệu sách 

01 CSDL Báo-tạp chí 

01 SDL Độc giả 

 Do người dùng tin Trường DBĐH TP. HCM. là phong phú, đa dạng - có 

trình độ khác nhau và đặc biệt là hệ Sinh viên Dân tộc và các hệ Du học sinh, Lưu 

học sinh các nước láng giềng mà vốn tài liệu cũng được xây dựng và hình thành dựa 

trên những đặc điểm, đặc thù đó.  

Vốn tài liệu Thư viện có đặc tính là phong phú, đa dạng phục vụ mọi nhu cầu 

của đối tượng bạn đọc phong phú, không phân biệt trình độ và lứa tuổi.  

Theo đó, chúng ta thấy Vốn tài liệu của 

thư viện Nhà trường hiện nay thì tương đối ít 

ỏi, cũ, lỗi thời và chưa có các bộ sưu tập số 

phong phú, không đáp ứng được nhu cầu 

ngày càng cao của độc giả, nhất là khi Nhà 

trường đang trong giai đoạn phát triển để 

nâng cấp thành một trường đại học. Ngoài ra 

khi Nhà trường tăng cường các khối Sinh 

viên – Học sinh du học từ nước bạn Lào, 

HỆ THỐNG THÔNG TIN THƢ 

VIỆN 
The Library Information System (LIS

® 
)

 

QL 

Người 

dùng 

QL 

Mượn 

trả 

QL Biên 

mục 

QL 

Độc giả 

QL 

Sách 

QL 

Báo-chí 
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Campuchia, Mông cổ thì theo đó Thư viện cũng cần tăng cường về Cơ sở vật chất, 

thiết bị thư viện, máy tính, phần mềm… chứ không thể riêng chỉ Vốn tài liệu. Đó 

không chỉ là thay đổi bộ mặt của một Nhà trường hiện đại mà còn là mối ban giao 

quốc tế. 

Tuy nhiên, ngay chính bản thân yếu tố Bạn đọc cũng chứa những mâu thuẫn của 

nó, đó là sự phân chia ra thành từng lớp đối tượng độc giả vừa là những thành phần 

ưu tú nhất được tuyển chọn đi đào tạo nước ngoài (du học Nga, Úc,…) có điểm số 

học tập rất cao vừa lại có lớp đối tượng là học sinh diện ưu tiên cho các vùng cao, 

vùng sâu, vùng xa, học sinh Dân tộc cử tuyển… có học lực đầu vào tương đối hạn 

chế, thấp. 

1.2.6.Đặc điểm nhu cầu tin của ngƣời dùng tin 

Đặc điểm người dùng tin 

Trường Dự bị đại học Thành phố Hồ Chí Minh (TP. HCM.) có NDT và 

NCT tại Thư viện khá đa dạng và phong phú. Đối tượng sử dụng thông tin của Thư 

viện bao gồm các cán bộ quản lý, cán bộ giảng dạy, học viên cao học, nghiên cứu 

sinh, sinh viên, du học sinh, lưu học sinh, học sinh dân tộc thiểu số. Tính đa dạng 

của NDT và NCT thể hiện trong sự khác 

biệt về nhu cầu, khả năng chuyên môn và 

trình độ hiểu biết của từng đối tượng. 

NDT dù là cá nhân hay tập thể cũng đều 

tiếp nhận, sử dụng thông tin phục vụ cho 

công tác học tập, nghiên cứu chuyên môn 

của mình. Ðồng thời họ cũng chính là 

những người tạo ra các thông tin mới về 

khoa học cho xã hội. 

- Nhóm cán bộ lãnh đạo, quản lý 

 - Nhóm cán bộ nghiên cứu, giáo viên 

- Nhóm nghiên cứu sinh, học viên cao học, sinh viên-học sinh, du học sinh, lưu 

học sinh 

Theo kết quả khảo sát, tỉ lệ trong những NDT được hỏi có 90% là sinh viên; 

10% là cán bộ và giảng viên. Mục đích sử dụng thư viện của NDT có 70.6% cho 

mục đích học tập, 3.6% cho mục đích nghiên cứu khoa học, 7% cho mục đích tự 

nâng cao trình độ, 15.6% cho mục đích giải trí và 3.2% cho mục đích giảng dạy.  
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1.3. Vai trò của SP&DVTT-TV đối với nhiệm vụ  đào tạo và NCKH của Trƣờng 

Sản phẩm – Dịch vụ 

thông tin – thư viện là hai khái 

niệm có mối quan hệ chặt chẽ 

với nhau và đều có vai trò rất 

quan trọng đối với mỗi cơ 

quan thông tin – thư viện nói 

chung cũng như Thư viện 

trường DBĐH TP. HCM. nói 

riêng. Một trong những nhiệm 

vụ chính của Thư viện là đáp 

ứng một cách tốt nhất các nhu 

cầu tin của người dùng tin 

bằng mọi hình thức và mọi biện pháp, không chỉ bằng cải thiện và nâng cao chất 

lượng các sản phẩm, dịch vụ đã cung cấp mà còn có cả việc tạo ra càng nhiều sản 

phẩm cũng như cung cấp càng nhiều càng tốt các dịch vụ thông tin – thư viện đi kèm.  

Đối với Thư viện DBĐH, thư viện của một Trường DBĐH lớn nhất trong cả 

nước đào tạo Dự bị đại học, Dự bị đại học dân tộc, Dự bị đại học cho Du học sinh – 

Lưu học sinh đang trên đường hiện đại hóa, nâng cấp thành một đại học dân tộc, điều 

này càng trở nên quan trọng và cấp thiết. Như đã nói ở trên, đặc điểm của người 

dùng tin ở TV DBĐH là đa dạng, phong phú về nhu cầu tin, về đối tượng tìm tin. 

Bạn đọc đến với thư viện với mong muốn ngày càng được hưởng thụ nhiều hơn 

những giá trị tinh thần có sẵn thông qua những sản phẩm và dịch vụ mà thư viện 

cung cấp. Thêm vào đó, kỷ nguyên của sự bùng nổ thông tin làm cho bạn đọc rất khó 

tiếp cận và tìm được những thông tin mà họ cần tìm. Chính những sản phẩm và dịch 

vụ mà thư viện cung cấp sẽ giúp họ có thể tìm được những thông tin họ cần một cách 

nhanh chóng và hiệu quả nhất. 

Là một trong những thư viện trường học đào tạo sinh viên -học sinh Dân tộc 

lớn nhất đất nước, TVDBĐH TP. HCM cũng luôn chú trọng đến cung cấp những sản 

phẩm và dịch vụ thông tin – thư viện phục vụ sinh viên – học sinh nói chung cũng 

như người dân tộc thiểu số  nói riêng. Trong một thời gian dài kể từ sau thống nhất 

đất nước, hệ thống các trường dự bị đại học được thành lập và đi vào hoạt động giảng 

dạy, thì các Thư viện trường học này cũng nhanh chóng đáp ứng phục vụ công tác 
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giảng dạy và học tập rất tốt. Ngoài ra, các thư viện đó đã thực hiện tốt các chức năng 

nhiệm vụ văn hóa, giáo dục và thông tin của thư viện, đồng thời cũng thỏa mãn cao 

nhu cầu tin, hiện đại hóa hoạt động thư viện, nhiều sản phẩm và dịch vụ thông tin – 

thư viện hiện đại cũng được cung cấp cho bạn đọc, giúp bạn đọc có thể tìm kiếm 

thông tin phục vụ nhu cầu của mình nhanh chóng và chính xác hơn. Việc tra cứu tìm 

tin trong các CSDL do thư viện tạo lập đã rút ngắn một cách đáng kể quá trình tìm 

kiếm thông tin cho bạn đọc, nâng cao kiến thức cho bạn đọc. Việc ứng dụng CNTT 

vào hoạt động thư viện không chỉ giúp bạn đọc tìm kiếm thông tin mà còn giúp cán 

bộ thư viện có những công cụ mạnh mẽ để hỗ trợ bạn đọc, tạo lập những sản phẩm 

mới, cung cấp những dịch vụ mới cho người tìm tin của thư viện trường. 

Việc cấp thiết của Thư viện hiện nay không chỉ là cải thiện hình ảnh của 

mình đối với người sử dụng thư viện mà quan trọng là phải nghiên cứu nâng cao 

chất lượng các sản phẩm – dịch vụ thư viện đã và đang cung cấp cho bạn đọc sao 

cho đáp ứng thật tốt tính thân thiện, linh động vừa phù hợp với đối tượng NDT là 

học sinh dân tộc hạn chế về kỷ năng CNTT, hạn chế về ngôn ngữ (kể cả tiếng Anh 

và tiếng Việt). 

 

CHƢƠNG 2:  THỰC TRẠNG CÁC LOẠI HÌNH SẢN PHẨM VÀ DỊCH VỤ 

THÔNG TIN THƯ VIỆN TẠI TRƯỜNG DỰ BỊ ĐẠI HỌC TP. HỒ CHÍ MINH 

2.1. Thực trạng các sản phẩm thông tin – thư viện của Trường Dự bị đại học  

Tp. Hồ Chí Minh 

2.1.1. Mục lục truy nhập công cộng trực tuyến (OPAC) 

2.1.2. Thư mục giới thiệu sách mới 

2.1.3. Cơ sở dữ liệu 

2.1.4. Cơ sở dữ liệu thư mục 

2.1.5. Cơ sở dữ liệu quản lý độc giả 

2.1. Thực trạng các dịch vụ thông tin – thư viện của Trường DBĐH TP. HCM. 

2.2.1. Dịch vụ cung cấp tài liệu 

Dịch vụ đọc tại chỗ 

Dịch vụ mượn về nhà 

2.2.2. Dịch vụ tra cứu tin 

2.2.3. Dịch vụ hỏi – đáp 

2.2.4. Dịch vụ Internet 
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2.2.5. Dịch vụ hướng dẫn người dùng tin 

2.2.6. Dịch vụ hội nghị, hội thảo 

2.3. Dịch vụ cung cấp tài liệu đa phƣơng tiện. 

2.3.1. Dịch vụ trao đổi thông tin 

2.3.2. Nói chuyện giới thiệu sách: 

2.4. Chất lƣợng các loại hình SP&DVTT - TV của Thƣ viện Trƣờng DBĐH 

TP. HCM. 

2.4.1. Đánh giá của NDT về chất lượng SPTT 

 

Các sản phẩm Tổng số CB QL, 

lãnh đạo 

CB NC, 

GV 

NCS, CH, 

SV 

SL % SL % SL % 

Trang Web của Trường 362 76.0 9 34.6 78 62.9 275 84.3 

TM giới thiệu sách mới 212 44,5 4 15.3 41 33.0 171 52.4 

MLTNCCTT (OPAC) 352 74,0 6 23.0 89 71.7 255 78.2 

Cơ sở dữ liệu 347 72.8 10 38.4 105 84.6 232 71.1 

Danh mục giáo trình 201 42.2 0 0 96 77.4 105 32.2 

 

Về chất lượng (mức độ đáp ứng) của của MLTNCCTT qua điều tra cho thấy, 

có tới 42.6% cho rằng chất lượng MLTNCCTT là tốt, 36.7% cho rằng chất lượng là 

tương đối tốt, 2.9% cho là không tốt. 

- Kết quả điều tra NDT cho thấy, hơn 44,5% NDT sử dụng Thư mục giới thiệu 

sách mới để hỗ trợ cho việc tìm tài liệu và gần 30.6% NDT đánh giá là tốt, 36.7% 

đánh giá tương đối tốt, 24.6% đánh giá không tốt  

2.4.2. Đánh giá của NDT về chất lượng các loại dịch vụ 

Các yếu tố để đánh giá dịch vụ TT-TV 

- Qua điều tra NCT cho thấy có 51.3%  NDT đánh giá CSDL là tốt, 35.2%  đánh 

giá là tương đối tốt, 3.5% đánh giá là không tốt. 

- Về chất lượng dịch vụ (mức độ đáp ứng) có 61.3 % NDT đánh giá dịch vụ này 

là tốt, 12.1% đánh giá dịch vụ này là tương đối tốt. 

- Tuy nhiên qua phiếu thăm dò NCT cho thấy dịch vụ mượn về nhà đã được 

NDT đánh giá cao và đã có 79.4% người dùng tin sử dụng dịch vụ này, có 58.8% 

đánh giá là tốt, 19.1%  đánh giá tương đối tốt, 3.5% đánh giá không tốt 
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2.5. Nhận xét chung về sản phẩm và dịch vụ TT-TV tại Trung tâm Thông tin – 

Thƣ viện Trƣờng 

2.5.1. Ưu điểm 

Về cơ bản các SP & DVTT-TV của Thư viện đã đáp ứng phần lớn nhu cầu thông 

tin của NDT:  

-  Các loại hình SP & DVTT-TV tương đối đa dạng phong phú đã đáp ứng được 

phần lớn nhu cầu thông tin của NDT là học sinh – sinh viên học tại trường. 

- Các SP & DVTT-TV được Thư viện ứng dụng CNTT vào việc biên soạn và tổ 

chức, áp dụng đúng các chuẩn nghiệp vụ tạo điều kiện cho việc trao đổi dữ liệu với các 

thư viện khác. Nhiều SP & DVTT-TV được NDT đánh giá rất cao như: CSDL, dịch vụ 

đọc tại chỗ, dịch vụ mượn về nhà… 

- Các SP & DVTT-TV của Thư viện được tổ chức miễn phí nên tạo điều kiện 

thuận lợi và thu hút số lượng lớn NDT, giúp cho việc nâng cao kiến thức học tập và 

nghiên cứu khoa học. 

- Các DVTT-TV của Thư viện chủ yếu được tổ chức theo phương thức phục vụ 

chủ động (dịch vụ đọc tại chỗ, dịch vụ mượn về nhà được tổ chức theo hình thức kho 

mở....) đảm bảo tính thân thiện, dễ sử dụng đối với NDT, tạo điều kiện cho NDT khai 

thác tài liệu thuận tiện, dễ dàng và nhanh chóng nhất. 

- Đội ngũ cán bộ thư viện khi phục vụ đều có tinh thần trách nhiệm, nhiệt tình với 

công việc. Chính vì vậy, tinh thần thái độ phục vụ của cán bộ được đánh giá cao 

2.5.2. Hạn chế 

Chất lượng SP&DVTT-TV của Thư viện còn một số nhược điểm sau: 

 - SPTT-TV chủ yếu là thông tin về tài liệu gốc, chưa có nhiều sản phẩm thông 

tin có giá trị gia tăng cao như thư mục chuyên đề, tổng luận 

 - Các danh mục, thư mục giới thiệu sách mới được biên soạn nhưng thực sự 

chưa được thường xuyên và được chú trọng 

- Việc biên soạn thư mục chuyên đề, xây dựng các CSDL dữ kiện, bài trích báo, 

tạp chí chưa được tiến hành biên soạn 

- CSDL chưa được hiệu đính thường xuyên nên tính chính xác chưa cao, còn 

nhiều biểu ghi trùng nhau, nhiều kí hiệu phân loại, từ khóa chưa chính xác gây khó 

khăn trong việc tìm tin 

- Các DVTT-TV của Thư viện còn mờ nhạt chưa thể hiện hết vai trò của mình. 

Nhiều dịch vụ có chất lượng cao thì chưa được đưa vào hoạt động như dịch vụ cung 

cấp thông tin theo chuyên đề, dịch vụ triển lãm sách… 
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-  Dịch vụ đa phương tiện internet đã được triển khai tổ chức ở phòng đọc nhưng 

không được đầu tư bổ sung tài liệu một cách thường xuyên, Máy tính chưa được nâng 

cấp dẫn đến tình trạng hiệu quả sử dụng ngày một giảm sút. Qua phiếu điều tra, hiện 

tại dịch vụ này chỉ còn 29.8% NDT sử dụng. 

2.5.3. Nguyên nhân 

* Nguyên nhân của những thành công trên là do: 

- Thư viện được sự quan tâm chỉ đạo sát sao của Ðảng uỷ, Ban Giám hiệu. Cùng 

với đó, các phòng ban trong Nhà trường cũng được sự quan tâm giúp đỡ, đã tìm ra 

hướng đi đúng, đưa Thư viện Nhà trường dần tiến kịp các thư viện tiên tiến trong 

nước và trong khu vực Tp. HCM. 

- Đội ngũ cán bộ của Thư viện thường xuyên được nâng cao trình độ chuyên 

môn, nghiệp vụ góp phần vào việc nâng cao chất lượng các SP & DVTT-TV của 

mình. 

- Nguồn tài nguyên của Thư viện được bổ sung tăng lên đáng kể, không chỉ có 

tài liệu in ấn mà còn đầu tư bổ sung số lượng tài liệu điện tử trên internet, góp phần 

làm phong phú hơn vốn tài liệu của Thư viện. 

- Về cơ sở vật chất, Thư viện cũng quan tâm rất nhiều đến việc mua sắm các cơ 

sở vật chất, các trang thiết bị hiện đại, phù hợp để tạo điều kiện tốt nhất cho việc tạo 

ra các SP & DVTT-TV  tốt nhất cho người dùng tin. 

* Nguyên nhân của hạn chế: 

-  Mặc dù được sự quan tâm của các cấp lãnh đạo nhưng Thư viện thật sự chưa 

xây dựng được một chiến lược hoạch định lâu dài cho việc phát triển các SP&DVTT-

TV một cách toàn diện 

- Thư viện chưa thực sự chú trọng đến việc phát triển và đa dạng hóa các loại 

hình SP&DVTT-TV. Hiện tại, Thư viện còn nhiều SP&DVTT-TV chưa được triển 

khai mà lẽ ra nên được đầu tư phát triển xứng tầm hơn. 

- Thư viện cũng chưa có sự đầu tư thích đáng về thời gian, công sức cho việc 

xây dựng biên soạn các sản phẩm thông tin có giá trị và tổ chức các dịch vụ có chất 

lượng cao  

 - Việc bổ sung nguồn tài nguyên được Thư viện bổ sung thường xuyên và số 

lượng tăng lên đáng kể song việc phân bổ tài liệu về các lĩnh vực khoa học chưa được 

đồng đều 

- Đội ngũ cán bộ của Thư viện không đông và có cán bộ trẻ nên chưa có nhiều 

kinh nghiệm trong việc phục vụ, xử lý, khai thác thông tin để có thể đáp ứng những 

nhu cầu tin chuyên sâu 
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- Cán bộ chuyên ngành khác không có nên việc xử lý, biên soạn các sản phẩm 

hay tổ chức các dịch vụ mới còn gặp nhiều khó khăn  

- Trong công tác xử lý, Thư viện mới áp dụng các chuẩn biên mục như 

MACR21, DDC, AACR2 còn việc đánh từ khóa Trung tâm vẫn chưa áp dụng theo 

một bộ từ khóa chuẩn, chủ yếu được đánh tự do, dẫn đến không thống nhất, gây ra 

khó khăn trong việc tìm kiếm thông tin. 

- Trong công tác đào tạo NDT, mặc dù Thư viện đã tham gia hướng dẫn sử 

dụng tại tuần lễ sinh hoạt đầu năm, hoặc cử cán bộ hướng dẫn tại chỗ nhưng do số 

lượng sinh viên đông, đa dạng và khai giảng lệch thời gian nên việc có nhiều học sinh 

- sinh viên vẫn chưa qua lớp hướng dẫn sử dụng thư viện (hệ Cử tuyển), khai thác các 

SP&DVTT-TV của Nhà trường, dẫn đến gặp khó khăn trong tìm kiếm thông tin và sử 

dụng các SP&DVTT-TV của Thư viện. 

 

CHƢƠNG 3: CÁC GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN SẢN PHẨM VÀ DỊCH VỤ  

THÔNG TIN THƯ VIỆN TẠI TRƯỜNG DỰ BỊ ĐẠI HỌC  

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

3.1. Đa dạng hoá các loại hình sản phẩm và dịch vụ thông tin  - thư viện tại 

Trường Dự bị đại học thành phố Hồ Chí Minh 

3.1.1. Đa dạng hoá các sản phẩm thông tin – thư viện 

Xây dựng các thư mục chuyên đề  

Xây dựng cơ sơ dữ liệu, số hóa tài liệu giáo trình hay các bài trích Báo/Tạp 

chí 

3.1.2. Đa dạng hoá các dịch vụ thông tin – thư viện 

Dịch vụ triển lãm sách 

Dịch vụ cung cấp thông tin theo chuyên đề 

Dịch vụ mượn liên thư viện 

 Dịch vụ dịch tài liệu 

Dịch vụ đăng ký mượn qua mạng 

3.2. Nâng cao chất lƣợng SP&DVTT-TV hiện có 

3.2.1. Nâng cao chất lượng SPTT-TV 

* Nâng cấp hệ thống mục lục điện tử, OPAC, WEB_OPAC: 

* Nâng cao chất lượng các thư mục. 

* Nâng cao chất lượng các CSDL: 

* Đối với các sản phẩm thông tin – thư viện khác: 
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- Tăng cường cung cấp thông tin cho các trang chủ, đặc biệt các thông tin về hoạt 

động thư viện, giúp người dùng tin có thể nắm được những hoạt động của thư viện, từ 

đó chủ động tham gia vào các hoạt động thư viện. 

- Chú trọng chất lượng các sản phẩm đặc biệt dành cho hệ sinh viên – học sinh 

dân tộc thiểu số như sách hướng dẫn, CDROM tra cứu tổng hợp về kiến thức phổ 

thông. Nghiên cứu cung cấp thư mục sách, tài liệu hướng dẫn về CNTT hết sức thân 

thiện, dễ dàng sử dụng. Cần tiến hành điều tra nhu cầu thông tin của nhóm đối 

tượng người dùng tin đặc biệt này để có thể cung cấp các sản phẩm thông tin phù 

hợp với nhu cầu của họ. 

3.2.2. Nâng cao chất lượng dịch vụ thông tin – thư viện hiện có 

Dịch vụ cung cấp tài liệu 

Dịch vụ tra cứu tin 

Dịch vụ hỏi – đáp 

3.3. Các giải pháp khác 

3.3.1. Tăng cường nguồn lực thông tin – thư viện có chất lượng 

3.3.2. Tăng cường cơ sở vật chất, trang thiết bị 

3.3.3. Nâng cao trình độ cán bộ thông tin – thư viện 

Nhóm cán bộ quản lý  

Nhóm cán bộ thông tin – thư viện 

Nhóm cán bộ công nghệ thông tin 

3.3.4. Nâng cao chất lượng xử lý tài liệu 

3.3.5. Nâng cao chất lượng đào tạo người dùng tin 

- Thư viện Nhà trường với sự đa dạng của các SP&DVTT-TV, đồng thời NDT là 

những đối tượng con em dân tộc thiểu số vùng sâu, vùng xa, vùng cực kỳ khó khăn 

về kinh tế. Do đó đòi hỏi việc đào tạo, hướng dẫn NDT, hướng dẫn sử dụng thư viện 

càng trở nên cấp thiết. Mục đích của việc đào tạo NDT là cung cấp cho họ những 

thông tin về cơ cấu tổ chức, phương thức hoạt động của Thư viện và cung cấp cho họ 

những thông tin về cách tiếp cận và khai thác các SP&DVTT-TV một cách có hiệu 

quả.  

- Qua việc điều tra việc sử dụng các SP & DVTT-TV tại Thư viện cho thấy, đa 

số NDT vẫn còn thói quen sử dụng các SP&DVTT-TV như đọc tại chỗ, mượn về 

nhà, tra cứu qua hệ thống MLTTCCTT, danh mục tài liệu, các thư mục thông báo 

sách mới. Còn các sản phẩm như CSDL ( nhất là CSDL tiếng Anh), CD-ROM, tìm 

tin trên mạng còn nhiều NDT chưa sử dụng. 
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- Cho đến nay, việc đào tạo và hướng dẫn NDT tại Thư viện đã được triển khai 

bằng cách mở các lớp tập trung cho toàn trường, hoặc trực tiếp đào tạo và hướng dẫn 

tại chỗ. Dịch vụ này cũng đã thu hút được nhiều đối tượng NDT. Tuy nhiên, để đào 

tạo, hướng dẫn NDT đạt hiệu quả cao hơn nữa, Thư viện cần biên soạn một nội dung 

chương trình bồi dưỡng cụ thể, nên tập trung đi sâu vào những vấn đề cần thiết, có 

cập nhật và bổ sung thường xuyên những thông tin mới cho phù hợp với sự phát triển 

của Trung tâm như biên soạn các hướng dẫn kỹ năng thực hành tìm kiếm, xác định 

phạm vi thông tin, cách đánh giá nguồn tin trên mạng, cách sao chép lưu trữ dữ liệu, 

cẩm nang giới thiệu về thư viện... 

3.3.6. Mở rộng quan hệ hợp tác với các thư viện trong và ngoài nước 

3.3.7. Tăng cường marketing sản phẩm và dịch vụ thông tin – thư viện 

Phân phối thông tin hiện đại 

Hoạt động Marketing có ảnh hưởng sâu sắc đến công tác thông tin thư viện. 

Marketing giúp chúng ta hiểu, giao tiếp và đem lại các SP & DVTT-TV có giá trị 

cho NDT và góp phần vào việc nâng cao hiệu quả hoạt động, không ngừng hoàn 

thiện và nâng cao chất lượng các SP & DVTT-TV 

 

KẾT LUẬN 
 

Việc nâng cấp phát triển sản phẩm và dịch vụ thông tin - thư viện,  và tích hợp 

kênh thông tin Internet là hết sức cần thiết, việc đầu tư này giúp cho đa dạng 

SP&DVTT-TV. Quản lý phát triển SP&DVTT-TV cũng là đồng thời giúp các thầy 

cô giáo, và các em học sinh, sinh viên có điều kiện học tập thuận tiện, giúp cho các 

em học tốt hơn, có hướng phấn đấu toàn diện. 

Các SP & DVTT-TV của Thư viện đã phát huy tốt chức năng của mình. Tuy 

nhiên đứng trước yêu cầu đổi mới giáo dục – đào tạo trong giai đoạn hiện nay thì các 

SP & DVTT-TV tại Thư viện chưa đủ để đáp ứng NCT ngày một gia tăng. 

Như vậy, để tiến hành việc phát triển các SP & DVTT-TV cần có sự quan tâm 

của các cấp lãnh đạo, các phòng ban chức năng. Việc thực hiện đồng bộ các giải pháp 

đầu tư cho phát triển Thư viện hiện đại nói chung và nâng cao chất lượng, phát triển 

các SP & DVTT-TV nói riêng sẽ là yếu tố đảm bảo cho việc nâng cao hiệu quả phục 

vụ thông tin, nâng cao chất lượng giáo dục đào tạo, góp phần tạo nên các sản phẩm 

nghiên cứu khoa học mang hàm lượng tri thức cao góp phần đáp ứng yêu cầu dạy và 

học tại trường DBĐH TP. HCM. Có thể nói, trong bất kỳ cơ quan thông tin - thư viện 

nào, vai trò của các SP&DVTT-TV được cơ quan đó cung cấp đều có ý nghĩa quan 
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trọng, phần nào quyết định đến sự phát triển của thư viện đó. Thêm vào đó là sự thay 

đổi thói quen sử dụng thư viện, về cách thức tiếp cận thông tin của NDT. NDT có xu 

hướng ngày càng đòi hỏi cao hơn trong việc cung cấp hệ thống SP&DVTT-TV ưu 

việc, mang tính hiện đại. Bởi lẽ đó, việc tạo lập những sản phẩm, dịch vụ mới để đáp 

ứng nhu cầu đó là một công việc cần phải được tiến hành một cách liên tục và thường 

xuyên. 

Hiện đại hóa thư viện , xây dưṇg thư viêṇ điêṇ tử , thư viêṇ số hay tăng cường 

nguồn lưc̣ thông tin , phát triển sản phẩm và dịch vụ thông tin thư viện… tất cả đều 

nhằm đạt tới một mục tiêu chung là nâng cao hiệu quả phục vụ, đáp ứng mọi nhu cầu 

thông tin của độc giả . Để làm đươc̣ điều đó đòi hỏi thư viêṇ phải nghiên cứu và nắm 

bắt môṭ cách chính xác đăc̣ điểm NCT của NDT vốn có tính đa daṇg , phong phú và 

ngày càng cao. 

Tuy nhiên thỏa mãn nhu cầu tin môṭ cách cao nhất cho người dùng tin là mục 

tiêu cuối cùng của thư viện . Vì vậy mà đòi hỏi cán bô ̣thư viêṇ phải nỗ lực nâng cao 

trình độ, nắm bắt kip̣ thời tình hình biến đôṇg NCT của NDT .   Với xu hướng phát 

triển trở thành thư viện điện tử trong tương lai không xa , Thư viêṇ Trường Dư ̣bi ̣ đaị 

học TP.HCM. sẽ tăng cường phát triển về nguồn lưc̣ thông tin để đáp ứng được nhu 

cầu tin ngày càng cao của người dùng tin . Đồng thời cũng phát triển đa dạng các loại 

hình sản phẩm và dịch vụ cho người dùng tin, có một chính sách hỗ trợ số hoá nguồn 

tin đồng bộ với các công cụ tổ chức, quản lý nội dung thông tin, hỗ trợ tìm kiếm và 

khai thác dễ dàng để chia sẻ các nguồn lực thư viện, hình thành một nguồn thông tin 

siêu dữ liệu để phục vụ bạn đọc một cách tốt nhất . Để tránh những câu hỏi đơn giản , 

thư viện đề ra chính sách sử dụng thư viêṇ , phân quyền phân cấp đối với từng nhóm 

người dùng tin. Và lưu ý rằng thư viện chỉ có thể cung cấp thông tin liên quan và 

những gợi ý, thư viện không cung cấp các câu trả lời, đáp án cho vấn đề mà sinh viên 

và người dùng tin tìm hiểu . Cuối cùng , các dịch vụ thông tin thư viện cần được 

marketing đến người sử dụng là các đối tươṇg hoc̣ sinh vùng sâu , xa haṇ chế về công 

nghê,̣ đươc̣ hướng dâñ sử duṇg có thể hiểu và sử dụng tốt các dịch vụ này. 
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